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Tháng 1
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tháng 2
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Tháng 3
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Tháng 4
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Tháng 5
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Tháng 6
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Tháng 7
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Tháng 8
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Tháng 9
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Tháng 10
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tháng 11
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Tháng 12
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 thg 1, 2027 Năm mới
29 thg 3, 2027 Thứ Hai Phục Sinh
1 thg 5, 2027 Ngày lao động
6 thg 5, 2027 Lể thăng thiên
8 thg 5, 2027 Ngày chiến thắng trong Thế chiến II
17 thg 5, 2027 Whit thứ hai

14 thg 7, 2027 Ngày quốc khánh Pháp
15 thg 8, 2027 Đức mẹ Maria
1 thg 11, 2027 Ngày tất cả các vị thánh
11 thg 11, 2027 Ngày đình chiến
20 thg 12, 2027 Bãi bỏ chế độ nô lệ
25 thg 12, 2027 ngày Giáng Sinh
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